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(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2024/TT-NHNN ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lần đầu của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
BẢNG KÊ KHAI TÀI SẢN
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Họ và tên Người kê khai tài sản: ………………………………………
- Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………….
- Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú):
- Cơ quan/đơn vị công tác hoặc nơi làm việc: ………………………………………
	T
	Loại tài sản
	Thông tin mô tả về tài sản

	1
	Nhà, công trình xây dựng
	- Số lượng:............ cái
1.1. Nhà thứ nhất:
+ Loại nhà:.............
+ Diện tích đất:............... m2
+ Diện tích đất xây dựng:....... m2
+ Diện tích sử dụng:............... m2
+ Địa chỉ:....................................................
(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy chủ quyền theo quy định của pháp luật)
+ Trị giá ngôi nhà và đất theo giá thị trường:
1.2. Nhà thứ hai:
+ Loại nhà:.............
+ Diện tích đất:............ m2
+ Diện tích đất xây dựng:....... m2
+ Diện tích sử dụng:............... m2
+ Địa chỉ:.....................................
(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy chủ quyền theo quy định của pháp luật)
+ Trị giá ngôi nhà và đất theo giá thị trường: …………………
1.3. Nhà thứ ...:

	2
	Quyền sử dụng đất
	- Số lượng:...... thửa
2.1. Thửa thứ nhất:
+ Loại đất:............
+ Diện tích:............ m2
+ Địa chỉ:......................
(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của pháp luật)
+ Trị giá thửa đất theo giá thị trường:.........
2.2. Thửa thứ hai:
+ Loại đất:............
+ Diện tích:............ m2
+ Địa chỉ:......................
(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của pháp luật)
+ Trị giá thửa đất theo giá thị trường:.........
2.3. Thửa thứ:..... ;

	3
	Tài sản ở nước ngoài
	- Động sản:
(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)
+ Tên: …………………………………..
+ Số lượng: ………………………..
+ Trị giá theo giá thị trường: …………..
- Bất động sản: …………………………..
(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)
+ Tên: ………………………………..
+ Địa chỉ: …………………………….
+ Trị giá theo giá thị trường: …………………

	4
	Tài khoản ở nước ngoài
	(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)
- Ngân hàng mở tài khoản: …………………….
- Số dư tài khoản vào thời điểm kê khai: ………………..

	5
	Mô tô, ô tô, tàu, thuyền có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên
	(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy đăng ký của cơ quan chức năng)
- Chủng loại, nhãn hiệu:...............
- Số lượng: …………………………….
- Tổng giá trị theo giá thị trường:.......................

	6
	Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên
	(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan nếu có)
- Tổng giá trị ước tính: …………………………

	7
	Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên
	Tiền mặt:
Tổng giá trị:........................

	
	
	Tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng (tài khoản, sổ tiết kiệm, sổ tín dụng...):
(Đính kèm bản sao có chứng thực của ngân hàng)
Tổng giá trị:...........
Cổ phiếu:
(Đính kèm bản sao có chứng thực của công ty phát hành hoặc công ty chứng khoán)
Tổng giá trị theo mệnh giá...............
Tổng giá trị theo giá thị trường (Sàn giao dịch, OTC):
…………………..

	
	
	Trái phiếu:
(Đính kèm bản sao có chứng thực của cơ quan phát hành hoặc công ty chứng khoán)
Tổng giá trị theo mệnh giá……………………
Tổng giá trị theo giá thị trường (Sàn giao dịch, OTC):
…………………….

	
	
	Các công cụ chuyển nhượng khác:
Tổng giá trị theo mệnh giá…………………..
Tổng giá trị theo giá thị trường: ………………..

	8
	Tài sản khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên
	(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)
- Tên:...
- Số lượng:...
- Tổng giá trị ước tính:.................

	9
	Vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân
	(Đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)
- Khoản vay thứ nhất: Hợp đồng số....... tại Ngân hàng TMCP A; Giá trị khoản vay:………..; Tài sản đảm bảo: .........; Dư nợ đến thời điểm hiện tại: (bằng chữ..........).
- Khoản vay thứ hai: Hợp đồng số....... tại Ngân hàng TMCP A; Giá trị khoản vay:…….....…..; Tài sản đảm bảo:.............; Dư nợ đến thời điểm hiện tại: (bằng chữ............).
……
- Khoản vay thứ n: ……


Tôi cam kết Bản tự kê khai tài sản trên đây là trung thực, đầy đủ. Nếu khai man, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	….., ngày ... tháng ... năm ...
Người kê khai tài sản, thu nhập
(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THEO MẪU
1. Đối với phần kê khai về nhà, công trình xây dựng khác:
- Không phải kê khai nhà công vụ
- Nhà, công trình xây dựng phải kê khai gồm: nhà ở, nhà xưởng, nhà hàng, câu lạc bộ, các công trình xây dựng khác....
- Nhà, công trình xây dựng tiếp theo (nếu có) thì kê khai như nhà, công trình xây dựng thứ nhất, thứ hai.
2. Đối với phần kê khai 5, 6, 7, 8:
Chỉ kê khai nếu tổng giá trị của mỗi loại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên. Ví dụ: có 3 xe máy, nếu tổng giá trị của 3 xe máy từ 100 triệu đồng trở lên thì phải kê khai, nếu tổng giá trị của 3 xe máy dưới 100 triệu đồng thì không phải kê khai.
3. Đối với tài sản chung theo phần:
Kê khai rõ được phần thuộc sở hữu của người kê khai, giá trị ước tính của phần tài sản đó.
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